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SỔ CK, KẺ NGANG

SỔ DA BÌA MỀM

70
gsm

92
ISO

120 trang 20q/lốc,
400q/thùng 011 70x105

120 trang

120 trang

5q/lốc,
200q/thùng 

2q/lốc,
120q/thùng 

041

074

103x150

150x210

200 trang

200 trang

5q/lốc,
140q/thùng 

2q/lốc,
80q/thùng 

049

079

120 trang 20q/lốc,
360q/thùng 021 80x120

120 trang

120 trang

2q/lốc,
150q/thùng 

2q/lốc,
120q/thùng 

064

084

135x195

165x245

200 trang

200 trang

2q/lốc,
100q/thùng 

2q/lốc,
80q/thùng 

065

087

200 trang 70q/thùng 0051 150x210

200 trang 65q/thùng 0081 155x237
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SỔ DA BÌA CỨNG

Ruột giấy trắng, định lượng 70 g/m²
Dòng kẻ ngang, có độ đậm vừa phải, dễ nhìn, 
giúp làm nổi bật nội dung viết lên sổ.
Bộ sổ có nhiều kích  thước và số trang khác nhau
Màu sắc

046, 042, 047 CK4 061, 062 071, 072, 078 CK6 CK7

081, 082, 088 Sổ CK8 bìa cứng Sổ CK9 bìa cứng091, 092 

SỔ CK, KẺ NGANG

120 trang 1q/màng co,
70q/thùng  071

200 trang 1q/màng co,
55q/thùng 072 150x210

240 trang 1q/màng co,
50q/thùng 078

120 trang 1q/màng co,
90q/thùng061

135x195
200 trang 1q/màng co,

70q/thùng062

120 trang 1q/màng co,
50q/thùng 091

190x265
200 trang 1q/màng co,

40q/thùng 092

70
gsm

92
ISO

120 trang 5q/lốc,
140q/thùng  046

160 trang 5q/lốc,
120q/thùng 042 100x160

200 trang 5q/lốc,
120q/thùng 047

120 trang 1q/màng co,
70q/thùng  081

200 trang 1q/màng co,
55q/thùng 082 165x245

240 trang 1q/màng co,
50q/thùng 088
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SỔ A4 DA, NẸP GÓC ĐỒNG, KẺ NGANG

SỔ DA PHA MÀU, KẺ NGANG
SỔ BÌA DA KHUY BẤM PHA MÀU

120 trang 1q/màng co, 35q/thùng 031

200 trang 1q/màng co, 30q/thùng 034

160 trang 1q/màng co, 30q/thùng 036

240 trang 1q/màng co, 25q/thùng 033

200 trang 45q/thùng 686 165x245

70
gsm

92
ISO

A4
210x297

70
gsm

92
ISO

200 trang 55q/thùng 075 150x210

200 trang 55q/thùng 085 165x245

200 trang 40q/thùng 095 190x265
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SỔ DA, BÌA CỨNG,  KẺ NGANG

SỔ BÌA DA KHUY BẤM K7 SỔ BÌA DA KHUY BẤM K8

200 trang 45q/thùng 675
150x210

240 trang 40q/thùng 677

200 trang 45q/thùng 685
165x245

240 trang 40q/thùng 687

70
gsm

92
ISO

076, 086 Sổ Star, K7, K8

200 trang
55q/thùng 076 150x210

165x245 55q/thùng 086
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SỔ DA, BÌA CỨNG,  KẺ NGANG

SỔ MAY VIỀN CÓ MÚT

70
gsm

92
ISO

683, 684 Sổ tổng hợp K8

600 trang 22q/thùng 683
165x245

400 trang 30q/thùng 684

200 trang

1q/màng co,
55q/thùng 6083 150x210

1q/màng co,
55q/thùng 6084 165x245
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SỔ CLASSIC, KẺ NGANG

200 trang

240 trang

1q/màng co
50q/thùng 

1q/màng co
45q/thùng 

672

673
150x210

200 trang

240 trang

1q/màng co
45q/thùng 

1q/màng co
40q/thùng 

682

688
165x245

672, 673 Sổ Classic K7 682, 688 Sổ Classic K8

Bộ sổ da bìa cứng chắc chắn, góc may viền tròn, 
chống gãy dập góc sổ.
Ruột giấy trắng, định lượng 70 g/m²
Bộ sổ có nhiều kích  thước và số trang khác nhau
Màu sắc

70
gsm

92
ISO

200 trang 1q/màng co
30q/thùng 692 190x265

692 Sổ Classic K9
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SỔ CLASSIC, KẺ NGANG 70
gsm

SỔ DA BÌA LÓT MÚT, MAY VIỀN

320 trang
1q/màng co
20q/thùng 634

240 trang
1q/màng co
25q/thùng 633

210x297

240 trang
1q/màng co
25q/thùng 638

160 trang
1q/màng co
30q/thùng 631

210x297
200 trang

1q/màng co
45q/thùng 689 165x245

600 trang
1q/màng co
12q/thùng 637

400 trang
1q/màng co
16q/thùng 636

210x297

633, 634, 636, 637 Sổ Classic A4

631, 638 Sổ Nghị quyết A4 689 Sổ tay đảng viên

92
ISO
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SỔ LỊCH NĂM, KẺ NGANG 70
gsm

008 1q/màng co, 45q/thùng 

1q/màng co, 40q/thùng 006

007 200 trang 1q/màng co, 45q/thùng 165x245

006 Sổ lịch khuy bấm 007 Sổ lịch cao cấp 008 Sổ lịch (đen/xanh)

92
ISO

SỔ CLASSIC, KHUY BẤM, KẺ NGANG 70
gsm

200 trang
1q/màng co
40q/thùng 6800 165x245

92
ISO
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SỔ LỊCH NĂM, KẺ NGANG 70
gsm

82
ISO

Lịch âm dương
năm 2026 và 2027

Bảng kế hoạch

Mục tiêu từng tháng Kế hoạch hành động

NỘI DUNG CHÍNH CỦA SỔ LỊCH 020

210 trang 1q/màng co
45q/thùng 020 150x210

020 Sổ lịch 365 Days



10 www.minhchaupaper.com.vn

70
gsm

92
ISOSỔ KHUY BẤM CAO CẤP, KẺ CARO NHỎ

200 trang
1q/màng co
40q/thùng T025

200 trang
1q/màng co
35q/thùng T018 190x270

150x217 200 trang
1q/màng co
70q/thùng T048

200 trang
1q/màng co
55q/thùng T032 138x195

105x185
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SỔ DA CAO CẤP, KẺ NGANG 70
gsm

76
ISO

Chất liệu giả da cao cấp bền đẹp
Dòng kẻ ngang, có độ đậm vừa phải, dễ nhìn, 
giúp làm nổi bật nội dung viết lên sổ.
Bộ sổ có nhiều mẫu mã, kích thước và số trang.

1q/màng co,
30q/thùng 9516 195x260

240 trang 1q/màng co,
45q/thùng 9525 150x217

1q/màng co,
55q/thùng 9532 138x195

240 trang

1q/màng co,
80q/thùng 9548 105x185

1q/màng co,
100q/thùng 9560 90x153

1q/màng co,
30q/thùng 9616 195x260

240 trang 1q/màng co,
40q/thùng 9625 150x217

1q/màng co,
45q/thùng 9632 138x195

240 trang

1q/màng co,
70q/thùng 9648 105x185

1q/màng co,
80q/thùng 9660 90x153
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SỔ DA CAO CẤP, KẺ NGANG

SỔ DA CAO CẤP, KẺ NGANG

70
gsm

76
ISO

1q/màng co, 
30q/thùng 816 190x265

200 trang 1q/màng co,
40q/thùng 825 150x210

1q/màng co,
70q/thùng 848 105x185

1q/màng co,
30q/thùng 316 195x265

200 trang 1q/màng co,
50q/thùng 325 150x210

1q/màng co,
80q/thùng 348 105x185

70
gsm

92
ISO

SỔ DA NOTE SỔ DA CÓ KHUY

200 trang6072 150x210

200 trang6074 165x240
1q/màng co, 
40q/thùng 

1q/màng co, 
40q/thùng 200 trang6071 150x210

200 trang6073 165x240

1q/màng co, 
50q/thùng 

1q/màng co, 
45q/thùng 
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SỔ DA CAO CẤP, KẺ NGANG 70
gsm

76
ISO

Chất liệu giả da cao cấp bền đẹp
Ruột giấy vàng chống loá, định lượng 70 g/m²
Dòng kẻ ngang, có độ đậm vừa phải, dễ nhìn, 
giúp làm nổi bật nội dung viết lên sổ.
Bộ sổ có nhiều mẫu mã, kích thước và số 
trang khác nhau

1q/màng co, 
40q/thùng 418 190x270

200 trang 1q/màng co,
50q/thùng 425 150x217

1q/màng co,
65q/thùng 432 138x195

1q/màng co, 
30q/thùng 156 195x260

240 trang 1q/màng co,
40q/thùng 154 160x215

1q/màng co,
60q/thùng 152 130x195

1q/màng co, 
30q/thùng 169 190x270

200 trang 1q/màng co,
40q/thùng 259 155x220

1q/màng co,
65q/thùng 489 110x185

1q/màng co, 
70q/thùng 132 105x185

200 trang 1q/màng co,
40q/thùng 134 150x210

1q/màng co,
30q/thùng 136 190x265
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SỔ DA CÀI CHUN, KẺ CARO, KẺ NGANG, KẺ CHẤM
BULLET JOURNAL

THÔNG TIN SẢN PHẨM
MÀU SẮC 4 màu

CHẤT LIỆU Giấy định lượng 100g/m²

Da PU, chun cài

KÍCH THƯỚC A5: 15 x 21 cm

SỐ TRANG 168 trang, bao gồm:

84 trang dòng kẻ caro

84 trang kẻ ngang

84 trang kẻ chấm

ĐÓNG GÓI 1q/màng co, 46 quyển/thùng

210 mm

15 mm 150 mm

147

1q/lồng túi,
140q/thùng 6075 100x146

200 trang 1q/lồng túi,
70q/thùng  

6076 145x210

1q/lồng túi,
65q/thùng 6077 158x225

SỔ DA CÀI CHUN, KẺ NGANG
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100
gsm

76
ISOSỔ CÒNG

Chất liệu bìa giả da có đệm mút mềm mại.
Còng 6 lỗ, dễ dàng tháo lắp, thay đổi thứ tự các trang.
Bìa còng có hai loại ngăn cài thẻ.
Dòng kẻ ngang, có độ đậm vừa phải, dễ nhìn.
Có bán ruột giấy để thay thế.
Màu sắc

1q/lồng túi,
20q/thùng 612 240x170

120 trang 1q/lồng túi,
20q/thùng  613 240x170

5q/lồng túi,
80q/thùng 614 145x210
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CẶP TRÌNH KÝ ĐÔI KHỔ F

BÌA TRÌNH KÝ DA ĐÔI KHỔ F

CẶP TRÌNH KÝ ĐÔI KHỔ A4

KT
250X330

KT
250X330

KT
230X320

TK-01 Cặp trình ký đôi,
2 lá, khổ F

1 cái/lồng túi,
30 cái/thùng

6951 Bìa trình ký đôi,
2 lá, khổ F

1 cái/lồng túi,
30 cái/thùng

TK-02 Cặp trình ký đôi,
1 lá, khổ A4

1 cái/lồng túi,
30 cái/thùng

TK-03 Cặp trình ký đôi,
1 lá, khổ F

1 cái/lồng túi,
30 cái/thùng

Màu sắc

Màu sắc
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CẶP TRÌNH KÝ ĐƠN

KT
230x320

TK-04 Cặp trình ký đơn,
khổ A4

1 cái/lồng túi,
35 cái/thùng

TK-05 Cặp trình ký đơn,
khổ A5

1 cái/lồng túi,
80 cái/thùng

KT
155x230
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MENU KHÔNG KHOÉT

MENU CÓ KHOÉT

MENU KHÔNG KHOÉT  |  Nhỏ / Lớn / A4

MENU CÓ KHOÉT  |  Nhỏ / Lớn / A4

10 lá 1 cái/ lồng túi, 
45 cái/thùng MN 523 120x235

20 lá 1 cái/ lồng túi, 
40 cái/thùng MN 533 120x235

10 lá 1 cái/ lồng túi, 
25 cái/thùng MN 524 160x290

20 lá 1 cái/ lồng túi, 
25 cái/thùng 534 160x290

10 lá 1 cái/ lồng túi, 
30 cái/thùng 526 240x320

20 lá 1 cái/ lồng túi, 
30 cái/thùng 535 240x320

10 lá
1 cái/ lồng túi, 
30 cái/thùng 522 240x320

20 lá 1 cái/ lồng túi, 
30 cái/thùng 536 240x320

10 lá
1 cái/ lồng túi, 
45 cái/thùng MN 520 120x235

10 lá 1 cái/ lồng túi, 
25 cái/thùng MN 521 160x290

20 lá 1 cái/ lồng túi, 
25 cái/thùng MN 531 160x290
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MENU GÁY LÒ XO

MENU KHÔNG KHOÉT  |  Nhỏ / Lớn / A4

KẸP HOÁ ĐƠN TÍNH TIỀN

1 cái/ lồng túi, 
50 cái/thùng TT-586 120x210

1 cái/ lồng túi, 
35 cái/thùng 

1 cái/ lồng túi, 
25 cái/thùng 

MN 527 165x255

10 lá 1 cái/ lồng túi, 
35 cái/thùng MN 528 185x315

1 cái/ lồng túi, 
25 cái/thùng MN 529 235x320

MN 537 165x255

20 láMN 538 185x315

MN 539 235x320
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SỔ CÔNG VĂN

SỔ BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
SỔ TAY ĐẢNG VIÊN

KẺ NGANG

SỔ CÔNG VĂN ĐI

SỔ CÔNG VĂN ĐẾN

160 trang 1 q/ màng co, 
40q/thùng 715 200 trang 1 q/ màng co, 

35q/thùng 717

160 trang 1 q/ màng co, 
40q/thùng 711 200 trang 1 q/ màng co, 

35q/thùng 712

A4
210x297

60
gsm

92
ISO

A4
210x297 KT

170X240

60
gsm

92
ISO

200 trang
1 q/ màng co, 

35q/thùng 713

200 trang
1 q/ màng co, 

55q/thùng 714
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SỔ BÌA CỨNG XANH ĐỎ

SỔ A4 BẰNG ĐẦU SỔ A4 THỪA ĐẦU

A4
210x297

70
gsm

92
ISO

A5
150x210

70
gsm

92
ISO

KT
270x325

70
gsm

92
ISO

KT
245x325

70
gsm

92
ISO

SỔ MỞ NGANG BẰNG ĐẦU SỔ MỞ NGANG THỪA ĐẦU

SỔ A5 BẰNG ĐẦU

200 trang 5q/ lốc,
60q/thùng 

752

SỔ A5 THỪA ĐẦU
200 trang 5q/ lốc,

60q/thùng
756

120 trang
1 q/ màng co, 

40q/thùng 741

200 trang 1 q/ màng co, 
30q/thùng 742

120 trang 1 q/ màng co, 
40q/thùng 745

200 trang 1 q/ màng co, 
30q/thùng 746

120 trang
5q/ lốc,

40q/thùng 730

200 trang
5q/ lốc,

30q/thùng733

120 trang 5q/ lốc,
40q/thùng737

200 trang 5q/ lốc,
30q/thùng738
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SỔ DIARY

SỔ GÁY VẢI

70
gsm

92
ISO

70
gsm

92
ISO

SỔ DIARY, BÌA CỨNG, CÓ GÓC ĐỒNG

5q/ lốc, 
70q/thùng781 120 trang

5q/ lốc, 
65q/thùng782

165x245
160 trang

5q/ lốc, 
55q/thùng783 200 trang

1q/ màng, 
40q/thùng784 320 trang

SỔ GÁY VẢI BẰNG ĐẦU SỔ GÁY VẢI THỪA ĐẦU

5q/ lốc, 
140/thùng724 100x170

160 trang

5q/ lốc, 
80/thùng726 140x195

5q/ lốc, 
70/thùng727 150x210

5q/ lốc, 
65q/thùng728 165x245

5q/ lốc, 
70q/thùng785 120 trang

5q/ lốc, 
65q/thùng786

165x270
160 trang

5q/ lốc, 
55q/thùng787 200 trang

1q/ màng co, 
40q/thùng788 320 trang
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SỔ BÌA CỨNG B5

SỔ B5 BẰNG ĐẦU

5q/ lốc, 
55q/thùng768 200 trang165x270

SỔ B5 THỪA ĐẦU

5q/ lốc, 
80q/thùng761 120 trang

5q/ lốc, 
65q/thùng762 165x245 160 trang

5q/ lốc, 
55q/thùng763 200 trang
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2026
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2026

80 trang 10q/lốc, 180q/thùng2521

2523 10q/lốc, 120q/thùng120 trang

LO
FI

 C
H

IL
L
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2026
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2026

 VỞ KẺ NGANG NÉT ĐỨT

Sắ
p 

ra
 h

àn
g
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2026
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2026
PH

O
N

G
 C

ẢN
H

5q/lốc, 90q/thùng 5q/lốc, 40q/thùng

 VỞ KẺ CARO
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2026

20q/lốc, 220q/thùng60 trang301

ST
U

D
Y 

ST
YL

E
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2026
N

G
Ọ

T
PA

N
D

A

10q/lốc, 220q/thùng48 trang1016

10q/lốc, 140q/thùng80 trang1017

10q/lốc, 100q/thùng120 trang1018

10q/lốc, 220q/thùng48 trang111

10q/lốc, 140q/thùng80 trang112

10q/lốc, 100q/thùng120 trang126

Sắ
p 

ra
 h

àn
g



9www.minhchaupaper.com.vn

2026
CH

IB
I

200 trang1004 10q/lốc, 60q/thùng

Ghi chú khi đặt hàng
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2026
M

ÈO
 B

ÉO

10q/lốc, 160q/thùng48 trang1012

10q/lốc, 100q/thùng80 trang1013

5q/lốc, 70q/thùng120 trang1014

1020 10q/lốc, 100q/thùng80 trang1021
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2026
M

AN
G

A 
KI

D
M

AY
 M

ẮN

10q/lốc, 160q/thùng48 trang1008

10q/lốc, 100q/thùng80 trang1009

5q/lốc, 70q/thùng120 trang1010

10q/lốc, 160q/thùng48 trang1024

10q/lốc, 100q/thùng80 trang1025

5q/lốc, 70q/thùng120 trang1026

AN
IM

AL
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2026

Dòng kẻ 5 ô ly vuông

10q/lốc, 140q/thùng48 trang1030

10q/lốc, 90q/thùng80 trang1031

5q/lốc, 60q/thùng120 trang1032

5q/lốc, 50q/thùng160 trang1033

10q/lốc, 160q/thùng48 trang1050

10q/lốc, 100q/thùng80 trang1051

5q/lốc, 70q/thùng120 trang1052

5q/lốc, 40q/thùng200 trang1053

G
IR

L 
- B

O
Y
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2026

10q/lốc, 140q/thùng48 trang122

10q/lốc, 100q/thùng80 trang123

1028 10q/lốc, 100q/thùng80 trang1029

H
Ọ

C 
SI

N
H

 N
G

O
AN

CO
O

L 
KI

D
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2026

5q/lốc, 60q/thùng200 trang2590 5q/lốc, 60q/thùng200 trang2594

10q/lốc, 160q/thùng96 trang2596 10q/lốc, 160q/thùng96 trang2597

5q/lốc, 80q/thùng

200 trang2601

10q/lốc, 160q/thùng

96 trang2595

5q/lốc, 80q/thùng

200 trang2592

VỞ Ô LY

KT
155x205

70
gsm

92
ISO

GHIM
GÁY

KHU VỰC MIỀN TRUNG & MIỀN NAM



15www.minhchaupaper.com.vn

2026

5q/lốc, 70q/thùng200 trang2593

5q/lốc, 70q/thùng200 trang2591

10q/lốc, 140q/thùng96 trang2598 10q/lốc, 140q/thùng96 trang2599

10q/lốc, 140q/thùng96 trang2600

B5
175x250

60
gsm

92
ISO

GHIM
GÁY

KT
155x205

80
gsm

92
ISO

GHIM
GÁY
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2026
VỞ CHÉP NHẠC KT

170x240
70
gsm

GHIM
GÁY

32 trang cả bìa130 20q/màng co,
360q/thùng

GIẤY KIỂM TRA

GIẤY TẬP

KT
170x240

100
gsm

KT
175x250

70
gsm

15 tờ đôi356 140 tập/ thùng 20 tờ đôi,
10 tờ đơn

360 120 tập/ thùng

Giấy trắng, định lượng 58-60g/m2, kẻ ngang

170x240352 72 trang 200q/ thùng

170x240354 80 trang 200q/ thùng

175x250350 80 trang 200q/ thùng

210x297355 80 trang 140q/ thùng

G
IẤ

Y 
KI

ỂM
 T

RA
 C

ẤP
 1

G
IẤ

Y 
KI

ỂM
 T

RA
 C

ẤP
 2
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2026TẬP GIẤY VẼ A4/A3

VỞ VẼ LÒ XO A4

A4
210x300

100
gsm

A4
210x297

A3
300x420

100
gsm

1q/lồng túi, 140 tập/thùng20 tờ577 1q/lồng túi, 70 tập/thùng20 tờ579

Giấy vàng nhám, định lượng 100g/m2 5q/lốc, 90q/thùng576

Giấy trắng, định lượng 100g/m2 5q/lốc, 90q/thùng575

GIẤY NHÁM BẮT MÀU

VỞ VẼ DÁN GÁY A4, DỄ XÉ A4
210x297

Giấy vàng nhám, định lượng 100g/m2 10q/lốc, 100q/thùng572

Giấy trắng, định lượng 100g/m2 10q/lốc, 100q/thùng571

DÁN
GÁY
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2026VỞ MỸ THUẬT A4 A4
210x297

100
gsm

GHIM
GÁY

40 trang cả bìa 10q/màng co, 
120q/thùng578

5q/màng co, 40q/thùng20 tờ574

VỞ VẼ LÒ XO A3 A3
300x420

100
gsm

5q/màng co, 45q/thùng20 tờ573

VỞ VẼ DÁN GÁY A3 A3
300x420

100
gsm

DÁN
GÁY
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2026

200 trang 1q/màng co,
54q/thùng

7801 200 trang 1q/màng co,
46q/thùng

7803

200 trang 1q/màng co,
54q/thùng

7802 200 trang 1q/màng co,
46q/thùng7804

SỔ BÌA CỨNG A5 KẺ NGANG

A5
150X210

80
gsm

92
ISO

A5
150X210

100
gsm

76
ISO

SỔ BÌA CỨNG A5 KẺ CARO

A5
150X210

80
gsm

92
ISO

A5
150X210

100
gsm

76
ISO

Dòng kẻ ngang, có độ đậm vừa phải, dễ nhìn,
giúp làm nổi bật nội dung viết lên sổ.
Mẫu mã cập nhật liên tục theo xu hướng.

Dòng kẻ caro 5mm nét đứt,
độ đậm dòng kẻ vừa phải, dịu mắt.
Mẫu mã cập nhật liên tục theo xu hướng.
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2026
A4

210x295

VĂN PHÒNG

TEM THƯ

TRÀ SỮA BÁNH
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2026
A4

210x295

KHU VƯỜN

5054 5055 5056 0000 0000 0000

KẺ VUÔNG

GẤU GIÀY

A4
210x295
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2026
A4

210x295
LU

CK
Y

200 trang

260 trang

5q/lốc, 40q/thùng

5q/lốc, 30q/thùng

5400

5401

320 trang

360 trang

5q/lốc, 25q/thùng

5q/lốc, 25q/thùng

5402

5403

160 trang 5q/lốc, 35q/thùng5059
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2026

200 trang

260 trang

5q/lốc, 50q/thùng

5q/lốc, 40q/thùng

5060

5061

320 trang 5q/lốc, 35q/thùng5062

200 trang 5q/lốc, 85q/thùng561

BASIC

SỔ MAY GÁY A4, KẺ NGANG MAY
GÁY

A4
210X297

60
gsm
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2026

120 trang 10q/lốc, 140q/thùng759

SỔ TỔNG HỢP A5, KẺ NGANG GHIM
GÁY

A5
150X210

70
gsm



25www.minhchaupaper.com.vn

2026

200 trang 5q/lốc, 180q/thùng541

SỔ MAY GÁY A6, KẺ NGANG MAY
GÁY

A6
105X148

70
gsm
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2026

200 trang 5q/lốc, 00q/thùng542

SỔ MAY GÁY A7, KẺ NGANG MAY
GÁY

A7
82X110

60
gsm
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2026KẺ NGANG

200 trang 5q/lốc, 50q/thùng5050

200 trang 5q/lốc, 50q/thùng5058

120 trang 10q/lốc, 80q/thùng580

160 trang 5q/lốc, 60q/thùng581

200 trang 5q/lốc, 50q/thùng558

320 trang 5q/lốc, 35q/thùng582
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2026

120 trang 10q/lốc, 80q/thùng559

200 trang 5q/lốc, 50q/thùng557

SỔ NOTEBOOK A4

GHIM
GÁY

A4
210x295

92
ISO

60
gsm

GHIM
GÁY

A4
210x295

82
ISO

70
gsm

GHIM
GÁY

A4
210x295

82
ISO

70
gsm

GHIM
GÁY

A4
210x295

92
ISO

60
gsm

KẺ CARO Chữ STUDY WITH ME mạ vàng, ánh nhữ nổi bật,
sang trọng, bìa cán mờ mịn đẹp.

200 trang 5q/lốc, 40q/thùng562

200 trang 5q/lốc, 50q/thùng564 200 trang 5q/lốc, 40q/thùng563

4 Ô LY
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2026SỔ KẾ TOÁN TỔNG HỢP A4

SỔ GIÁO ÁN B4 GHIM
GÁY

B4
190x260

92
ISO

GHIM
GÁY

A4
210x297

92
ISO

58-60
gsm

58-60
gsm

300 trang

320 trang

380 trang

5q/lốc, 40q/thùng

5q/lốc, 35q/thùng

5q/lốc, 30q/thùng

5005

5006

5007

120 trang

200 trang

260 trang

10q/lốc, 80q/thùng

5q/lốc, 50q/thùng

5q/lốc, 40q/thùng

5001

5003

5004

120 trang 10q/lốc, 90q/thùng401 200 trang 5q/lốc, 70q/thùng402

Giấy in dòng kẻ ngang với độ đậm vừa 
phải, chất liệu giấy trắng, mịn có định 
lượng 60gsm cho nét viết êm tay, ăn 
mực hầu hết các loại bút, không bị nhòe, 
không thấm mực ra trang sau.
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2026SỔ GIÁO ÁN A4 GHIM
GÁY

A4
210x297

92
ISO

58-60
gsm

KẺ NGANG

550 100 trang

120 trang

180 trang

200 trang

10q/lốc, 90q/thùng

10q/lốc, 80q/thùng

5q/lốc, 60q/thùng

5q/lốc, 50q/thùng

551

552

553

260 trang

300 trang

320 trang

5q/lốc, 40q/thùng

5q/lốc, 40q/thùng

5q/lốc, 35q/thùng

554

555

556

SỔ GHI CHÉP B4

120 trang 10q/lốc, 90q/thùng451 200 trang 5q/lốc, 70q/thùng452
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2026SỔ BÌA NILONG KHUY BẤM
BÌA NHỰA DẺO TRONG SUỐT 

KT
70X105

KT
100x160

70
gsm

70
gsm

KẺ NGANG
SỔ

 C
K1

 N
IL

O
N

G
 K

H
U

Y 
BẤ

M
SỔ

 C
K4

 N
IL

O
N

G
 K

H
U

Y 
BẤ

M

Tặng kèm bút
Bộ sổ có nhiều kích  thước khác nhau

Mẫu mã được cập nhật liên tục theo xu hướng

120 trang 20q/lốc, 320q/thùng015

120 trang 5q/lốc, 140q/thùng045

92
ISO

92
ISO
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2026SỔ BÌA NILONG KHUY BẤM
BÌA NHỰA DẺO TRONG SUỐT 

KT
70X105

KT
80X120

KẺ NGANG
SỔ

 C
K2

 N
IL

O
N

G
SỔ

 C
K1

 N
IL

O
N

G

Dòng kẻ ngang, có độ đậm vừa phải, dễ nhìn, 
giúp làm nổi bật nội dung viết lên sổ.

Bộ sổ có nhiều kích  thước khác nhau
Mẫu mã được cập nhật liên tục theo xu hướng

120 trang 20q/lốc, 400q/thùng014

120 trang 20q/lốc, 360q/thùng024

70
gsm

70
gsm

92
ISO

92
ISO
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2026SỔ BÌA NILONG
SỔ

 C
K4

 N
IL

O
N

G
KẺ NGANG

KT
100X160

70
gsm

92
ISO

SỔ
 C

K7
 N

IL
O

N
G

KT
150X160

70
gsm

92
ISO

120 trang 5q/lốc, 200q/thùng044

120 trang 5q/lốc, 120q/thùng077
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2026SỔ KẾ HOẠCH

Chất liệu bìa Ivory 210, bìa nhựa bảo vệ sổ tốt hơn 
Gáy sổ thiết kế dạng  lò xo, dễ dàng lật mở
Ruột sổ  đầy đủ, chi tiết cho từng phần trong công 
việc và học tập giúp quản lý thời gian cực kì hiệu quả.
Dòng kẻ ngang, có độ đậm vừa phải, dễ nhìn.
Mẫu mã được cập nhật liên tục theo xu hướng

SỔ KẾ HOẠCH HỌC TẬP SỔ KẾ HOẠCH TUẦN

120 trang 1q/màng co,
70q/thùng 863 150x210 120 trang 1q/màng co,

70q/thùng 864 150x210
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2026SỔ HỌC TỪ VỰNG A6
150X105

100
gsm

120 trang878 1q/màng co, 150q/thùng

Điểm cải tiến của sổ học từ vựng Minh Châu
so với các sản phẩm khác ?

Gáy lò xo dễ dàng gập mở
Kẻ chia ô để viết từ vựng 
Độ đậm dòng kẻ vừa phải, dịu mắt.
Kích thước A6 nhỏ gọn, phù hợp bỏ túi để 
mang đi học mọi lúc mọi nơi.
Giấy chống lóa.

Mặt trước sổ in màu cán mờ

Bìa cán mờ, tone màu pastel xinh xắn

Mặt sau in hướng dẫn sử dụng sổ

- Dòng kẻ nằm ngang sổ giúp cho có nhiều khoảng 
trống để ghi từ hơn.
- Có đủ cột ghi ví dụ, từ đồng nghĩa và ý nghĩa của từ.
- Dòng kẻ ô ly nhỏ, giúp dễ căn dòng, tối ưu cho việc 
học thuộc công thức, tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật.
- Có ô đánh dấu số lần ôn lại từ, giúp học sinh dễ 
dàng theo dõi tiến trình học tập
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2026SỔ LÒ XO Giấy trắng, định lượng 70 g/m, dòng kẻ ngang

SỔ LÒ XO A4 MỎNG/DÀY

100 trang 2q/màng co,
60q/thùng841 200 trang 1q/màng co,

35q/thùng842

Giấy trắng, định lượng 70 g/m, dòng kẻ ngangSỔ LÒ XO A5 MỎNG/DÀY

100 trang 2q/màng co,
120q/thùng851 200 trang 1q/màng co,

70q/thùng852
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2026

SỔ LÒ XO A5 MỎNG/DÀY

100 trang 2q/màng co,
120q/thùng8003 200 trang 1q/màng co,

70q/thùng8004

Giấy vàng, định lượng 70 g/m, dòng kẻ ngang

SỔ LÒ XO

Giấy trắng, định lượng 70 g/m, dòng kẻ ngang

SỔ LÒ XO A6 MỎNG/DÀY

100 trang 2q/lốc, 280q/thùng861 200 trang 1q/lốc, 150q/thùng862
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2026SỔ LÒ XO

SỔ LÒ XO A7 MỎNG/DÀY

100 trang 2q/lốc, 400q/thùng871 200 trang 2q/lốc, 260q/thùng872
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2026SỔ LÒ XO KÉP BÌA NHỰA
TRONG SUỐT

GIẤY KẺ THEO PHƯƠNG PHÁP GHI BÀI  THÔNG MINH
CORNELL NOTE - GIÚP VIỆC ÔN BÀI DỄ DÀNG HƠN

Có 3 khu vực ghi bài rõ ràng: 
- Cột bên trái: ghi ý chính
- Cột bên phải: ghi nội dung diễn giải cho ý chính
- Ô  dưới cùng: ghi tóm tắt nội dung trang

THÔNG TIN SẢN PHẨM

DÒNG KẺ 5 loại dòng kẻ

CHẤT LIỆU Giấy định lượng 100 g/m2

Bìa nhựa trong suốt chống nước

Gáy lò xo phủ sơn đen

KÍCH THƯỚC A7: 7x10.5cm   A6: 10.5x15cm

A5: 15x21cm    B5: 17.5x25cm

ĐÓNG GÓI A7: 260q/thùng (2q/lồng túi)

A6: 150q/thùng (1q/màng co)

A5:  70q/thùng (1q/màng co)

B5:  55q/thùng (1q/màng co)

SỐ TRANG 120 trang
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2026SỔ LÒ XO BÌA BỒI B5

Mẫu mã cập nhật liên tục theo xu hướng

4 LOẠI DÒNG KẺ

Đảm bảo không lem nhoè.
Giấy màu trắng kem, độ trắng tự nhiên mịn mượt.

B5
175X250

100
gsm

Dòng kẻ chấm Dòng kẻ ngang có chấm

Dòng kẻ ô vuông caro 
nét liền 5mm

Dòng kẻ ô vuông caro 
nét đứt 6mm

120 trang812 1q/màng co, 55q/thùng

120 trang814 1q/màng co, 55q/thùng

120 trang813 1q/màng co, 55q/thùng

120 trang815 1q/màng co, 55q/thùng
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2026DÒNG KẺ NGANG

A5
150x210

300 trang849 1q/màng co, 24q/thùng

180 trang8100 1q/màng co, 35q/thùng 180 trang8101 1q/màng co, 70q/thùng

400 trang850 1q/màng co, 20q/thùng

Đảm bảo không lem nhoè.
Giấy màu trắng kem, độ trắng tự nhiên mịn mượt.

SỔ LÒ XO BÌA BỒI
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2026DÒNG KẺ NGANG

A6
105x150

180 trang8102 1q/màng co, 150q/thùng

SỔ LÒ XO BÌA BỒI

KT
317X230

KT
220X310TRÌNH KÝ ĐƠN GIẤY, KHỔ A4

TRÌNH KÝ ĐÔI A4

7011 1q/màng co, 60c/thùng

TK10 1q/màng co, 40c/thùng
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2026
B5

175X250

KT
150X210

SỔ GÁY CÒNG B5

SỔ GÁY CÒNG A5

120 trang617 1q/màng co, 50q/thùng

120 trang619 1q/màng co, 64q/thùng

120 trang615 1q/màng co, 50q/thùng

120 trang618 1q/màng co, 64q/thùng

Dòng kẻ ngang có chấm 

Dòng kẻ ngang có chấm 

Dòng kẻ caro nét liền 5mm

Dòng kẻ caro nét liền 5mm

100
gsm

100
gsm

Giấy vàng, chống lóa, độ trắng tự nhiên mịn mượt.

Giấy vàng, chống lóa, độ trắng tự nhiên mịn mượt.
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2026
B5

175X250

A5
150X210

SỔ CÒNG NHỰA 2 ĐẦU B5

SỔ CÒNG NHỰA 2 ĐẦU A5

Dòng kẻ ngang có chấm 

Dòng kẻ ngang có chấm 

Dòng kẻ caro nét đứt 6mm

Dòng kẻ caro nét đứt 6mm

100
gsm

100
gsm

Giấy vàng, chống lóa, độ trắng tự nhiên mịn mượt.

Giấy vàng, chống lóa, độ trắng tự nhiên mịn mượt.

80 trang8107 1q/túi, 50q/thùng

80 trang8108 1q/túi, 64q/thùng 80 trang8111 1q/túi, 64q/thùng

80 trang8110 1q/túi, 50q/thùng




